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	ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH QUẢNG TRỊ

	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 


	Số:         /TTr-UBND
	Quảng Trị, ngày      tháng      năm 2024


TỜ TRÌNH

Dự thảo Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 163/2021/NQ-HĐND ngày 09/12/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Trị Quy định một số chính sách hỗ trợ ứng dụng, nhân rộng các kết quả khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2022-2026

Kính gửi: Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Trị

Thực hiện quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2020, UBND tỉnh kính trình HĐND tỉnh Dự thảo Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 163/2021NQ-HĐND ngày 09/12/2021 của HĐND tỉnh Quy định một số chính sách hỗ trợ ứng dụng, nhân rộng các kết quả khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2022 - 2026, như sau:

I. SỰ CẦN THIẾT BAN HÀNH VĂN BẢN


1. Căn cứ pháp lý
- Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

- Luật Khoa học và công nghệ ngày 18/6/2013;

- Luật Ngân sách nhà nước ngày 25/6/2015;

- Luật Chuyển giao công nghệ ngày 19/6/2017;

- Luật Sở hữu trí tuệ ngày 29/11/2005; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ ngày 19/6/2009; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kinh doanh bảo hiểm, Luật Sở hữu trí tuệ ngày 14/6/2019 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ ngày 16/6/2022;

- Nghị định số 95/2014/NĐ-CP ngày 17/10/2014 của Chính phủ quy định về đầu tư và cơ chế tài chính cho hoạt động khoa học và công nghệ;

2. Sự cần thiết
Triển khai thực hiện Nghị quyết số 163/2021/NQ-HĐND ngày 09/12/2021 của HĐND tỉnh quy định một số chính sách hỗ trợ ứng dụng, nhân rộng các kết quả khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2022-2026. Trong thời gian qua hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp đổi mới, cải tiến công nghệ, thiết bị, chuyển giao công nghệ và phát triển tài sản trí tuệ, xây dựng áp dụng các hệ thống quản lý tiên tiến trên địa bàn tỉnh Quảng Trị góp phần giúp một số doanh nghiệp thúc đẩy các hoạt động sản xuất, kinh doanh, nâng cao năng suất, chất lượng và hiệu quả, tăng sức cạnh tranh trên thị trường. Tuy nhiên, qua thực tế triển khai Nghị quyết 163/2.21/NQ-HĐND trên địa bàn tỉnh cho thấy chính sách và cơ chế tài chính khuyến khích đầu tư vào hoạt động KH&CN còn tồn tại một số vướng mắc, bất cập nhất định cần được điều chỉnh. Phạm vi các loại hình công nghệ được hỗ trợ hẹp, yêu cầu về điền kiện chưa phù hợp với tình hình sản xuất thực tiễn của doanh nghiệp ở địa phương, mức hỗ trợ thấp không thu hút được doanh nghiệp quan tâm,…nên đến nay số doanh nghiệp được hỗ trợ theo Nghị quyết này về hoạt động đổi mới, chuyển giao, ứng dụng công nghệ tiên tiến rất kiêm tốn. Năm 2022, đã triển khai hỗ trợ cho 40 tổ chức/cá nhân với tổng kinh phí hỗ trợ 1.295 triệu đồng (Lĩnh vực ứng dụng, đổi mới công nghệ, chuyển giao công nghệ đã hỗ trợ 03 dự án với kinh phí 550 triệu đồng; Lĩnh vực ứng dụng và nhân rộng các kết quả nghiên cứu đã hỗ trợ 02 dự án với kinh phí 108 triệu đồng; Lĩnh vực Sở hữu trí tuệ đã hỗ trợ xây dựng, đăng ký cấp văn bằng sở hữu công nghiệp 09 nhãn hiệu với kinh phí 75 triệu đồng; Lĩnh vực Tiêu chuẩn Đo lượng Chất lượng đã hỗ trợ cho 26 cơ sở/doanh nghiệp với kinh phí 553 triệu đồng); Năm 2023, đã triển khai hỗ trợ cho 40 tổ chức/cá nhân với tổng kinh phí hỗ trợ: 1.600 triệu đồng (Lĩnh vực ứng dụng, đổi mới công nghệ, chuyển giao công nghệ đã hỗ trợ 05 dự án với kinh phí 720 triệu đồng; Lĩnh vực ứng dụng và nhân rộng các kết quả nghiên cứu đã hỗ trợ 02 dự án với kinh phí 25 triệu đồng; Lĩnh vực Sở hữu trí tuệ đã hỗ trợ xây dựng, đăng ký và được cấp văn bằng sở hữu công nghiệp 05 nhãn hiệu với kinh phí 28 triệu đồng; Lĩnh vực Tiêu chuẩn Đo lượng Chất lượng đã hỗ trợ cho 37 cơ sở/doanh nghiệp với kinh phí 840 triệu đồng). 
Nhằm giúp doanh nghiệp thấy được hiệu quả ứng dụng KH&CN trong hoạt động sản xuất, kinh doanh, khuyến khích doanh nghiệp, người dân tham gia hoạt động chuyển giao công nghệ, góp phần phát triển kinh tế - xã hội; đồng thời hỗ trợ doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm hàng hóa; bảo vệ, giữ gìn và phát huy tài sản trí tuệ; nhãn hiệu sản phẩm, hàng hóa; đổi mới, cải tiến công nghệ, chuyển giao công nghệ, đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu của người tiêu dùng trong và ngoài nước thì việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết theo hướng tăng mức hỗ trợ là cần thiết và phù hợp với tình hình thực tiễn của địa phương hiện nay. 
II. MỤC ĐÍCH, QUAN ĐIỂM XÂY DỰNG VĂN BẢN

1. Mục đích: Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết phù hợp với thực tiễn và  thống nhất với quy định pháp luật hiện hành.
2. Quan điểm xây dựng văn bản: 
- Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 163/2021/NQ-HĐND ngày 09/12/2021 của HĐND tỉnh quy định một số chính sách hỗ trợ ứng dụng, nhân rộng các kết quả KH&CN trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2022-2026 đảm bảo đúng theo quy định hiện hành của nhà nước; phù hợp với văn bản cấp trên và tình hình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Quảng Trị. 

- Chính sách hỗ trợ có chọn lọc, khuyến khích các doanh nghiệp đầu tư đổi mới, cải tiến công nghệ, chuyển giao công nghệ và phát triển thị trường công nghệ phù hợp với định hướng phát triển KH&CN của tỉnh. 

- Nhà nước tạo nền tảng, hỗ trợ cho việc ứng dụng và nhân rộng kết quả nghiên cứu. Doanh nghiệp đóng vai trò chủ yếu trong việc ứng dụng KH&CN nâng cao năng suất chất lượng sản phẩm, sức cạnh tranh và hiệu quả.
III. QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG VĂN BẢN

Thực hiện Thông báo số 270/TB-UBND ngày 01/12/2023 của UBND tỉnh về Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Hưng tại buổi làm việc với Sở KH&CN, ngày 06/12/2023 Sở KH&CN có Văn bản số 1236/SKHCN-QLCN&ĐMST về việc trình UBND tỉnh đề nghị HĐND tỉnh bổ sung xây dựng nghị quyết QPPL năm 2024.
Ngày 11 tháng 01 năm 2024, UBND tỉnh đã có Công văn số 206/UBND-NC đề nghị Thường trực HĐND tỉnh bổ sung xây dựng nghị quyết của HĐND tỉnh năm 2024, đồng thời UBND tỉnh cũng đã ban hành Quyết định số 50/QĐ-UBND ngày 10/01/2024 của UBND tỉnh về việc Ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 05/01/2024 của Chính phủ, Kết luận số 497/KL-TU ngày 29/11/2023 của Tỉnh ủy, Nghị quyết số 99/2023/NQ-HĐND ngày 07/12/2023 của HĐND tỉnh và Nghị quyết số 06-NQ/BCSĐ ngày 02/01/2024 của Ban cán sự đảng UBND tỉnh về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2024, trong đó có giao Sở KH&CN chủ trì xây dựng Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 163/2021NQ-HĐND ngày 09/12/2021 của HĐND tỉnh Quy định một số chính sách hỗ trợ ứng dụng, nhân rộng các kết quả KH&CN trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2022 – 2026.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh, Sở KH&CN đã xây dựng và tổ chức lấy ý kiến về dự thảo Tờ trình, dự thảo Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 163/2021/NQ-HĐND ngày 09/12/2021 của HĐND tỉnh (Công văn số 114/SKHCN-TTra ngày 15/02/2024 của Sở KH&CN). Sở KH&CN đã tiếp thu, giải trình các ý kiến góp ý và hoàn thiện hồ sơ đề nghị Sở Tư pháp thẩm định theo quy định.
Ngày 25/3/2024, Sở Tư pháp đã có Báo cáo số 483/BC-STP về việc Thẩm định dự thảo Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 163/2021/NQ-HĐND ngày 09/12/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Trị quy định một số chính sách hỗ trợ ứng dụng, nhân rộng các kết quả khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2022-2026. Sở Khoa học và Công nghệ đã xây dựng báo cáo tiếp thu, giải trình ý kiến thẩm định và chỉnh lý, hoàn thiện hồ sơ Dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh.
Ngày 07/02/2024 UBND tỉnh đã ban hành Công văn số 763/UBND-NC đề nghị các cơ quan, đơn vị chuẩn bị nội dung trình Kỳ họp thứ 24 của HĐND tỉnh Khóa VIII. Thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh, Sở Khoa học và Công nghệ đã có Tờ trình số     /TTr-SKHCN ngày 02/4/2024 đề nghị UBND tỉnh trình HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết số 163/2021/NQ-HĐND ngày 09/12/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Trị quy định một số chính sách hỗ trợ ứng dụng, nhân rộng các kết quả khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2022-2026 (kèm hồ sơ dự thảo Nghị quyết), UBND tỉnh đã tổ chức xem xét, thảo luận tập thể và thống nhất các nội dung Dự thảo Nghị quyết.
IV. BỐ CỤC VÀ NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA VĂN BẢN
1. Bố cục

Ngoài phần căn cứ pháp lý, dự thảo Nghị quyết gồm 02 điều, trong đó: Điều 1 là Nội dung sửa đổi, Điều 2 là Tổ chức thực hiện.

2. Nội dung cơ bản:
1. Sửa đổi mức hỗ trợ ứng dụng, đổi mới công nghệ, chuyển giao công nghệ tiên tiến, công nghệ mới, công nghệ cao trong sản xuất công nghiệp và dịch vụ, trong sản xuất và chế biến hàng hóa nông lâm, thủy sản; ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất nông nghiệpquy định tại điểm d khoản 1 Mục III Điều 1, như sau:

“ - Hỗ trợ tối đa 50% tổng mức kinh phí đầu tư và tối đa không quá 500 triệu đồng/dự án. Riêng đối với các dự án đặc thù như: ứng dụng công nghệ sinh học trong nuôi cấy mô, sản xuất dược liệu đạt chuẩn GMP, xây dựng nhà kính ứng dụng công nghệ 4.0 (ứng dụng cảm biến và hoàn toàn tự động) thì mức hỗ trợ tối đa không quá 1.500 triệu đồng/dự án.”
2. Sửa đổi mức hỗ trợ ứng dụng và nhân rộng các kết quả từ việc thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ các cấp phục vụ phát triển kinh tế xã hội quy định điểm d khoản 2 Mục III, Điều 1 như sau:

“- Hỗ trợ tối đa 50% tổng mức kinh phí đầu tư và tối đa không quá 500 triệu đồng/dự án.”

Trên đây là Tờ trình về Dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 163/2021/NQ-HĐND ngày 09/12/2021 của HĐND tỉnh Quy định một số chính sách hỗ trợ ứng dụng, nhân rộng các kết quả KH&CN trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2022 - 2026, UBND tỉnh xin kính trình HĐND tỉnh xem xét, quyết định./.
Xin gửi kèm theo:

- Dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh; 

- Báo cáo thẩm định của Sở Tư pháp; 

- Báo cáo giải trình, tiếp thu ý kiến thẩm định;

- Bản tổng hợp, giải trình, tiếp thu ý kiến góp ý của cơ quan, tổ chức, cá nhân./.

	Nơi nhận:
- Như trên;

- CT, các PCT UBND tỉnh;

- Các Sở: Tư pháp; Tài chính, KH&ĐT, KH&CN;

- VP: CVP, các PCVP;

- Lưu: VT.
	TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
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